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	Lê Nguyên Ngọc
	Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân về thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức Ngành Công Thương Hà Nam
	- Cụ thể hoá các giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2022. Đẩy mạnh công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm sửa đổi, bổ sung điều hình hành lang pháp lý tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng những chính sách phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương nhưng không trái với quy định của pháp luật.
- Xây dựng giải pháp nâng cao chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2022 của Sở Công Thương Hà Nam với 11 chỉ số, giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng chuyên môn phụ trách triển khai đảm bảo hoàn thành chỉ số đặt ra.

- Cải cách TTHC là một quá trình nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống thủ tục hiện hành theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa, công khai hóa, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết công việc giữa các cơ quan HCNN với tổ chức, công dân.

- Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC, áp dụng song song giữa phần mềm quản lý văn bản với phần mềm một cửa điện tử, thống nhất quản lý từ khâu tiếp nhận, phân luồng xử lý, thực hiện ký số và trả kết quả trên môi trường mạng một cách khoa học, rõ ràng, công khai, minh bạch.
	Từ những giải pháp áp dụng tại Sở công tác cải cách hành chính đã đem lại hiệu quả nhất định, đặc biệt đối với công tác tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công vụ nói chung và quá trình giải quyết thủ tục hành chính nói riêng

	2
	Trần Văn Sơn
	Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực hoá chất của Ngành Công Thương
	- Phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về hóa chất, tiền chất công nghiệp; Chỉ đạo phòng chuyên môn biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền về an toàn hóa chất; tăng cường quản lý các hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất công nghiệp và hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng; 

- Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn theo quy định; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh; 

- Tham mưu hỗ trợ, phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực tập phương án ứng phó sự cố hóa chất do cháy, nổ, phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hóa chất của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hóa chất cho cán bộ địa phương…

- Tăng cường công tác kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động hóa chất nhất là các hóa chất nguy hiểm, độc hại; đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ và sử dụng hóa chất. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra; định kỳ thực hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất quy mô lớn (có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với hoạt động diễn tập khác)
	Sáng kiến, giải pháp đã được áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hoá chất tại địa phường. Qua đó đã khắc phục những tồn tại cụ thể như

- Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển, lưu trữ hóa chất độc hại, nguy hiểm đặc biệt với các loại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh, Danh mục sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo Quy chuẩn 05A:2020/BCT, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất được chặt chẽ.

Việc tăng cường kiểm soát thị trường bán lẻ các chất tẩy rửa sử dụng trong gia dụng, các loại đồ uống có cồn…để ngăn chặn việc lạm dụng các hóa chất độc hại, nguy hiểm cấm cho mục đích chế biến thực phẩm và hàng hóa gia dụng trên địa bàn tỉnh ổn định.
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	Hoàng Chí Dũng
	Một số giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu bình ổn thị trường, lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam


	- Chủ động, dự báo tình hình, diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu, vật tư chiến lược để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chuyên môn. Tiếp tục theo dõi sát tình hình lạm phát và các chính sách ứng phó về tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có các biện pháp bình ổn giá phù hợp; chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường.

- Tập trung tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Trong trường hợp có biến động lớn về giá, căn cứ quy định tại Luật giá để đề xuất và tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá phù hợp.

- Dự báo, kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình biến động của giá cả thị trường hàng hóa nói chung và hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân nói riêng, đặc biệt là những mặt hàng lương thực, thực phẩm, thịt lợn, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y tế phòng chống dịch, qua đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể về kiểm soát và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

- Tập trung, quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý theo địa bàn, thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin, giám sát phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường của tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tình trạng, nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý trong đó có đánh giá hệ thống kênh phân phối, cung ứng, làm rõ bất cập, hạn chế … đề xuất các giải pháp khắc phục bảo đảm giảm thiểu khâu trung gian đẩy chi phí lưu thông, tăng giá bán; tiến tới hoàn thiện hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ tinh gọn, hiệu quả, có chi phí lưu thông hợp lý trong cơ cấu giá bán; rà soát để trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu nhận thức đúng và tích cực tham gia chương trình bình ổn giá tại địa phương đặc biệt là niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

- Chủ trì, phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng khác trong Ban chỉ đạo 389 các cấp hoặc các địa phương có liên quan để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để chủ động điều hành, kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền phù hợp, kịp thời, khoa học, hiệu quả, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và cuộc sống của nhân dân.
	Giải pháp đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong hoạt động quản lý thị trường, kìm chế lạm pháp, ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hôi an sinh trên địa bàn tỉnh.

Việc chủ động xây dựng phương án cung cấp hàng hoá, không để tình trạng đứt gẫy trong cung ứng góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời các mặt hàng thiết yếu và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân trong tỉnh.
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	Lê Minh Ngọc
	Giải pháp nâng cao công tác cải cách tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức hành chính
	- Xây dựng Đề án tổ chức lại Sở Công Thương đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và toàn diện quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành TW; Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Công Thương Hà Nam và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND. 

- Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo tiêu chí thành lập và số lượng cấp phó theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP góp phần thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh
	Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Công Thương Hà Nam là việc làm hết sức cần thiết; Là cơ sở để Sở Công Thương Hà Nam có trách nhiệm xây dựng Quy định chi tiết, cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng phòng, đơn vị trực thuộc; Làm căn cứ đào tạo, bồi dưỡng, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; Rà soát quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt các quy trình trong công tác cán bộ; Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, sắp xếp đề nghị UBND Tỉnh bổ sung biên chế theo kế hoạch hằng năm

	5
	Lê Văn Cường
	Giải pháp “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh”


	Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, cụ thể:

1. Cục Quản lý thị trường: Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các ngành chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện hành vi găm hàng, tung tin thất thiệt, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; xử lý nghiêm, kịp thời hành vi vi phạm niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết. 


2. Sở Khoa học& Công nghệ: Tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng, không chấp hành đúng quy định của pháp luật về kiểm định, đo lường chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.
3. Các Sở, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông: Thực hiện tốt nhiệm vụ được  giao theo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; tiếp tục phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về công tác điều hành xăng dầu; tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả. Công an tỉnh triển khai kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh làm rõ hành vi buôn lậu, gian lận trong sản xuất, kinh doanh xăng; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc vi phạm.

4. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu: Chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, ngày 03/9/20174 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; Xây dựng phương án, cam kết bảo đảm nguồn cung và công khai nguồn cung cho thị trường thuộc hệ thống phân phối, các khách hàng của mình; tuân thủ quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán hàng, chất lượng xăng dầu; thực hiện nghiêm quy định tại Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, ngày 03/9/20174 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; khoản 21 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
	Giải pháp được đưa ra trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lĩnh vực kinh doanh xăng dầu góp phần đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh
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	Cù Thị Thu Hương
	Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thuộc trách nhiệm ngành Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Thứ nhất, tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ, quyết liệt những giải pháp như:

Đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc phát hiện, tố giác các hành hành vi phạm về an toàn thực phẩm; nâng cao ý thức sử dụng sản phẩm đầy đủ tem nhãn theo quy định về tên, địa chỉ, chỉ tiêu chất lượng...

Công khai tên, địa chỉ, sản phẩm, cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng tính răn đe; biểu dương các điển hình sản xuất, kinh doanh tiên tiến.

Quan tâm bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương để các cơ quan liên quan chủ động làm tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trang bị các thiết bị kiểm tra nhanh phục vụ công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm các tuyến.

Tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát; xây dựng chương trình hậu kiểm, giám sát chuyên đề về các mặt hàng như  rượu, sữa ... nhằm ngăn chặn sớm nguy cơ xảy ra ngộ độc tại địa phương.

Thứ hai, quan tâm bổ sung nguồn nhân lực làm công tác quản lý an toàn thực phẩm ở các tuyến, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt địa bàn, tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thứ ba, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng, phổ biến pháp luật về ATTP cho các đối tượng là: Doanh nghiệp, Hộ sản xuất, kinh doanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại các địa phương, trong đó có lĩnh vực ngành nghề thuộc ngành Công Thương quản lý nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thứ tư, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các Hội chợ, sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Chủ động xử lý các sự cố mất ATTP, đặc biệt trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao năng lực kiểm soát ATTP trong các chuỗi giá trị sản phẩm.

Thứ năm, quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm từ các nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia và địa phương. 


	1. Hiệu quả về kinh tế.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn của các cơ sở sản xuất được nâng cao hiệu quả, làm tăng doanh thu, lợi nhuận, uy tín bền vững trên thị trường, góp phần ổn định kinh tế xã hội tại địa phương.

- Giải pháp sẽ mang lại tính cạnh tranh công bằng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đảm bảo an toàn thực phẩm có tác động lớn tới sức khỏe của người dân, sự phát triển kinh tế và là mối quan tâm của toàn xã hội

- Quan tâm hỗ trợ đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩmbảo đảm an toàn thực phẩm là đầu tư phát triển, là đầu tư có hiệu quả, góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội trực tiếp và gián tiếp.

2. Hiệu quả về xã hội.

Việc chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm là tiền đề trong công tác an toàn thực phẩm, là giải pháp cơ bản trọng tâm, đi trước một bước trong các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức của mỗi người sản xuất, kinh doanh thực phẩm là yếu tố nền tảng bảo đảm hiệu quả của công tác này. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn sẽ tạo điều kiện cho các hội, hiệp hội, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia vào các hoạt động khoa học, công nghệ, hướng dẫn, đào tạo trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm ATTP.
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	Nguyễn Liên Hồng
	Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	2.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM; phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM; tuyên truyền, giới thiệu để doanh nghiệp biết đến và tham gia Hệ sinh thái XTTM số:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác.

- Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội dung văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của nhà nước về cơ chế, chính sách ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, giới thiệu, tuyên truyền về Hệ sinh thái XTTM số.

2. 2. Thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM cho Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định 1968/QĐ-TTg:

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM; tổ chức các khóa đào tạo, tổ chức diễn tập và ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tài khoản trên Hệ sinh thái XTTM số; hỗ trợ thực hiện các giao dịch, khai thác thông tin, mở rộng thị trường, cơ hội kinh doanh trên Hệ sinh thái XTTM số, trên các nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tổ chức các đợt học tập kinh nghiệm về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM; tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT và tự động hóa trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh; tăng cường an toàn, an ninh mạng phù hợp với những yêu cầu của thời kỳ kinh tế số.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất sang XTTM, cung ứng dịch vụ trên các nền tảng số. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ số, kích thích sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp phát triển công nghệ số, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp số.

- Tăng cường liên kết, hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tích hợp công nghệ số, ứng dụng CNTT, thúc đẩy phát triển những giải pháp XTTM, sản xuất kinh doanh dựa trên số hóa, tối ưu hóa mô hình sản xuất kinh doanh. Tham gia Hệ sinh thái XTTM số. Phát triển kỹ năng mới cho đội ngũ nhân viên, đảm bảo khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển. 

2.3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ XTTM nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái XTTM số: Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM của tỉnh bao gồm các thông tin về thị trường, ngành hàng, thông tin doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa chủ lực và các cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoạt động XTTM.

2.4. Rà soát, đánh giá và đề xuất các dịch vụ và công cụ XTTM trên địa bàn tỉnh phục vụ Hệ sinh thái XTTM số.

2.5. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp CNTT và các đơn vị cung ứng dịch vụ XTTM trên địa bàn tham gia vào Hệ sinh thái XTTM số:

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM.

- Sửa đổi, bổ sung quy định, thủ tục hành chính hiện hành làm cơ sở tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường số. 

- Rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực XTTM để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn và nhanh hơn. Hoàn thiện phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực XTTM. 


	Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan XTTM, tổ chức hỗ trợ XTTM và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái XTTM số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, thúc đẩy phát triển thương mại tỉnh Hà Nam
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	Đinh Tuấn Doanh
	Giải pháp thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022 của Ngành Công Thương Hà Nam
	1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy; Chương trình, Đề án của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương: Tổng hợp, tích hợp các phương án phát triển thuộc lĩnh vực Công Thương vào quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đây là nội dung mới hoàn toàn: Quy hoạch, phương án phát triển điện lực tỉnh; quy hoạch Công nghiệp - Thương mại); tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" (đưa ra các nội dung mới hoàn toàn về các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi  số trong hoạt động XTTM nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan XTTM, tổ chức hỗ trợ XTTM và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái XTTM số...); Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Hà Nam: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1332/KH-UBND ngày 24/5/2022 (Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng ngành thương mại của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng...).
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định QPPL quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam (đưa ra nội dung mới hoàn toàn, lần đầu có tại tỉnh, quy định về chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh); Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ giám sát vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giám sát để triển khai thực hiện hoạt động giám sát vật liệu nổ, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong sử dụng vật liệu nổ để khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường.

3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều Quyết định, Kế hoạch; sở ban hành nhiều văn bản hướng dẫn (Quyết định bộ thủ tục hành chính của sở; Tổ giám sát điện; Đề án thương mại điện tử năm 2022; Kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các đề án khuyến công; Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam ...) để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình, Đề án của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
	Ưu điểm của các giải pháp này là làm rõ hơn các nội dung cũng như chỉ tiêu đề ra trong các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Sở; xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Sở, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khả thi cao nhất; kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm tích cực và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện ở giai đoạn trước

	9
	Trần Đình Tân
	Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương
	1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản.

- Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật, các văn bản pháp luật về hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khai thác khoáng sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Về hình thức tuyên truyền: Thông qua việc tập huấn cán bộ, giám sát việc tập huấn người lao động làm việc liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp; thông qua việc thanh tra, kiểm tra, giám sát do Sở Công Thương chủ trì và công tác thanh tra liên ngành có sự phối hợp của Sở Công Thương.

- Chủ động nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời cung cấp cho các cơ quan truyền thông, báo chí  các cơ chế, chính sách, pháp luật về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản để công tác tuyên truyền được kịp thời, chính xác, tránh thông tin sai lệch; tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân; sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khai thác khoáng sản.

2. Phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản

- Tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

- Tích cực phối hợp với UBND các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng và UBND các xã có hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý tốt hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản, không để xảy ra hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khai thác khoáng sản trái phép.

- Phối hợp với cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện nghiêm phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng khoáng sản; khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

3. Hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách, các quy định của tỉnh để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khai thác khoáng sản đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả 

- Chủ trì rà soát các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp; quy trình, quy phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp thực tế của địa phương.

- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu sửa đổi bổ sung, thay thế các quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp, tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đúng chủ trường đường lối của Đảng và quy định của pháp luật để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khai thác khoáng sản đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

- Kịp thời chấn chỉnh những hành vi gây phiền hà, tiêu cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khai thác khoáng sản.

- Chú trọng công tác sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đề cao trách nhiệm, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn; quy trình, quy phạm khai thác khoáng sản theo dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt; việc thực hiện quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khoáng sản; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.


- Kiện toàn Tổ Giám sát về vật liệu nổ công nghiệp trong đó có sự tham gia của Công An tỉnh, UBND huyện Thanh Liêm, UBND huyện Kim Bảng và UBND các xã có các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; công tác giám sát nhằm phát hiện xử lý các vi phạm trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không đúng theo quy định như khối lượng vật liệu nổ công nghiệp được nổ trong một lần nổ, khối lượng vật liệu nổ công nghiệp được nổ trong một cấp vi sai, phương pháp nổ mìn, vị trí nổ mìn.
	Giải pháp đã góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục những vi phạm, tồn tại, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khai thác khoáng sản đã được chỉ ra qua kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm kịp thời, triệt để, hiệu quả.
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	Trần Thị Thu Minh
	Áp dụng hệ thống quản lí vận hành online, cảnh báo sớm sự cố trên lưới điện phân phối trong công tác Quản lý và vận hành hệ thống lưới điện
	- Đối với mỗi TBA phân phối triển khai sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát và cảm biến. Các thiết bị này có khả năng gửi dữ liệu về hệ thống phần mềm giám sát, quản lý TBA và lưới điện phân phối online với các chức năng cơ bản sau:

+ Giám sát nhiệt độ tiếp xúc tại các cực hạ thế, nhiệt độ lớp dầu trên cùng MBA, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ tiếp xúc thanh thái tổng trong tủ phân phối, nhiệt độ tiếp xúc các cực MCCB lộ nhánh. Giám sát được mức dầu MBA (cảnh báo được trạng thái thiếu dầu). Giám sát được các thông số điện P, U, I, Cos phi của MBA và các lộ nhánh xuất tuyến. Giám sát các cảm biến trạng thái có sẵn tại TBA như: rơ le gas, bộ báo sự cố FI trong tủ RMU …Giám sát trạng thái đóng mở hòm tổn thất và đóng mở tủ hạ thế/ cửa ra vào TBA.

- Trang bị hệ thống máy chủ server, trên đó cài đặt hệ thống phần mềm quản lý giám sát thông qua dữ liệu gửi lên từ thiết bị giám sát:

+ Chạy trên nền tảng Webserver, phần mềm giám sát được cấu hình, cài đặt trên nền tảng server tập trung, việc khai thác vận hành phần mềm được thực hiện bằng cách truy cập trang web (dưới hình thức truy cập bằng user và password);

+ Phân quyền truy cập theo ba cấp: 

+ Hệ thống có khả năng lưu trữ, hiển thị các thông số vận hành thu thập được, xuất biểu đồ, báo cáo theo theo thời gian, tần suất cập nhật dữ liệu phải có khả năng thay đổi được theo nhu cầu của đơn vị vận hành;

+ Hệ thống cần có đầy đủ các chức năng cảnh báo vận hành cơ bản của TBA và có khả năng cài đặt được như: Nhiệt độ Dầu MBA cao; Nhiệt độ tiếp xúc cao; Mất nguồn TBA; Mất nguồn nhánh; Quá tải MBA; Quá tải nhánh; Lệch tải MBA; Lệch tải nhánh; Hệ số Cosφ tổng thấp; Hệ số Cosφ nhánh thấp; Quá/Thấp áp;


+ Hệ thống có khả năng cảnh báo tức thời các bất thường, sự cố cho người vận hành qua tin nhắn SMS, Email;


	
Ứng dụng của việc trang bị hệ thống quản lý vận hành online, cảnh báo sớm sự cố trên lưới điện phân phối đem lại các hiệu quả thiết thực như:

- Giảm nguy cơ sự cố MBA, lưới điện hạ thế của các TBA phân phối, đặc biệt các TBA nằm trong khu vực dân cư đông đúc. Nhờ đó cũng giúp tiết giảm chi phí khắc phục sự cố do chi phí xử lý phòng ngừa thường khá nhỏ so với khi sự cố đã xảy ra. 

- Giảm tổn thất điện năng: Với việc hệ thống giám sát có các cảnh báo vận hành sớm có thể giúp đơn vị quản lý phân tích và thực hiện các công tác cân đảo pha, san tải, xử lý cos phi, xử lý phát nhiệt... giảm tổn thất kỹ thuật vận hành cho TBA, ước tính có thể giảm 0.2% đến 2% (tùy tình hình vận hành thực tế như MBA và số lộ hạ thế lệch pha, quá tải bao nhiêu % và trong bao lâu...).

- Tăng hiệu quả quản lý: Nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện (Saidi,Saifi, Maifi), giảm thiểu nguy cơ mất điện,giảm thiểu thời gian mất điện. Kết quả từ việc khi có bất thường hoặc sự cố hệ thống sẽ cảnh báo tức thời giúp đơn vị quản lý có kế hoạch xử lý, bảo trì, bảo dưỡng hợp lý.

- Số liệu vận hành: real-time, đầy đủ, chính xác và đồng bộ; Người vận hành được cảnh báo kịp thời và đầy đủ.

- Giảm nhân công và chi phí vận hành: Giảm nhân lực trong công tác đo đạc, kiểm tra vận hành lưới điện; Giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng. 

- Giảm rủi ro mất an toàn điện cho người vận hành: Không phải tiếp xúc với điện trực tiếp,hạn chế kiểm tra khi lưới điện đang vận hành.

- Hiện đại hóa lưới điện, tiến tới lưới điện thông minh; Đo lường, giám sát và quản lý online và từ xa,hiện đại hóa công tác quản lý và vận hành.

Đối với Cơ quan quản lý nhà nước: Hệ thống quản lý vận hành online, cảnh báo sớm sự cố trên lưới điện hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước kết nối, nắm bắt kịp thời để có các biện pháp phối hợp xử lý, đảm bảo tốt nhất sự an toàn, ổn định của lưới điện
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	Phạm Tuấn Hải
	Phương án cấp điện cho các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Khu đô thị phát triển trong giai đoạn 2022 – 2025.


	Chủ động tham mưu, giải quyết các vướng mắc đối với các dự án đang tổ chức triển khai để nâng cao chất lượng điện năng, độ an toàn, tin cậy, linh hoạt trong cung cấp điện, đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành
Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, linh hoạt, ổn định cho các Khu, Cụm CN được đầu tư xây dựng trong thời gian tới, tiến hành thực hiện điều chỉnh tiến độ và quy mô công suất các TBA 110kV đã quy hoạch thực hiện trong giai đoạn 2026-2035 về thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tham mưu xây dựng phương án cấp điện tại các Cụm công nghiệp phát triển mới trên địa bàn tỉnh
	Từ phân tích, đánh giá quy mô, tiến độ thực hiện, thời gian dự kiến đi vào hoạt động, nhu cầu điện năng của các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như tính khả thi, hướng tuyến đường dây, quỹ đất dành cho đường dây dẫn điện, trạm biến áp sẽ đáp ứng yêu cầu đề ra, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhằm đảm bảo cung cấp điện đầy đủ và an toàn cho các phụ tải và có mức độ dự phòng cho biến động ngoài tính toán. 


